
(1) (2) (3) (4)=(5)+(15) (5)=(6)+...+(14) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(16)+..+(18) (16) (17) (18)

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 166,882.58 128,451.24 104,157.31 5,333.13 16,505.24 1,004.98 2.65 115.47 1,332.46 38,431.34 24,068.22 11.00 14,352.12

1 Đất nông nghiệp NNP 110,627.57 107,569.05 92,503.86 1,294.91 13,594.37 16.74 3.90 155.27 3,058.52 3,058.52

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 89,078.88 89,078.88 82,422.33 457.79 6,089.32 0.06 109.38

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 80,653.20 80,653.20 74,278.86 448.11 5,851.43 74.80

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 73,841.60 73,841.60 68,831.67 401.95 4,541.53 66.45

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6,811.60 6,811.60 5,447.19 46.16 1,309.90 8.35

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 8,425.68 8,425.68 8,143.47 9.68 237.89 0.06 34.58

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 3,058.52 3,058.52 3,058.52

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 1,977.64 1,977.64 1,977.64

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 1,080.88 1,080.88 1,080.88

1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 16,913.89 16,913.89 9,060.34 625.53 7,181.78 0.42 45.82

1.4 Đất làm muối LMU 651.23 651.23 627.61 23.62

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 925.05 925.05 393.58 211.59 299.65 16.26 3.90 0.07

2 Đất phi nông nghiệp PNN 52,495.99 20,882.19 11,653.45 4,038.22 2,910.87 988.24 2.65 111.57 1,177.19 31,613.80 20,506.83 9.18 11,097.79

2.1 Đất ở OCT 11,600.90 11,600.90 11,476.26 105.47 19.17

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 9,946.29 9,946.29 9,939.41 6.88

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 1,654.61 1,654.61 1,536.85 105.47 12.29

2.2 Đất chuyên dùng CDG 31,480.40 6,198.03 164.17 3,910.58 814.33 969.05 2.18 111.57 226.15 25,282.37 19,544.77 9.18 5,728.42

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 204.00 204.00 204.00

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 148.33 148.33 148.33

2.2.3   Đất an ninh CAN 47.52 47.52 47.52

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1,001.32 1,001.22 15.95 72.83 911.49 0.95 0.10 0.02 0.08

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3,853.09 3,815.04 164.17 3,470.05 11.69 57.56 111.57 38.05 14.78 23.27

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 26,226.14 981.92 424.58 329.96 1.23 226.15 25,244.22 19,529.97 9.18 5,705.07

2.3 Đất cơ sở  tôn giáo TON 668.73 668.73 668.73

2.4 Đất cơ sở  tín ngưỡng TIN 282.31 282.31 282.31

2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 2,028.50 2,028.50 8.12 2,020.38

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 5,348.14 5,348.14 5,348.14

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 982.07 982.07 961.93 20.14

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 104.94 103.72 13.02 14.05 76.16 0.02 0.47 1.22 0.13 1.09

3 Đất chưa sử dụng CSD 3,759.02 3,759.02 3,561.39 1.82 195.81

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 3,709.52 3,709.52 3,511.89 1.82 195.81

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 43.86 43.86 43.86

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 5.64 5.64 5.64

II Đất có mặt nước ven biển MVB 3,642.83 3,642.83 3,642.83

1    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản MVT
2    Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn MVR
3    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 3,642.83 3,642.83 3,642.83

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI 

Đơn vị diện tích: ha

Đơn vị báo cáo:

Tỉnh Nam Định

(Đến ngày 31/12/2022)

Tổng diện 
tích đất của 
đơn vị hành 

chính

Diện tích đất theo đối tượng sử dụng

Cộng đồng 
dân cư và 
Cơ sở tôn 
giáo (CDS)

Tổ chức 
ngoại giao 

(TNG)

Tổ chức 
phát triển 
quỹ đất 
(TPQ)

Cộng đồng 
dân cư và 
Tổ chức 

khác (TKQ)

Tổ chức 
kinh tế 
(TKT)

Cơ quan 
đơn vị của 
nhà nước 

(TCN)

Tổ chức sự 
nghiệp 

công lập 
(TSN)

Tổ chức 
khác (TKH)

Biểu 01/TKĐĐ

Diện tích đất theo đối tượng quản lý

Tổng số

Hộ gia đình 
cá nhân 

trong nước 
(GDC)

Tổ chức trong nước(TCC) Tổ chức nước ngoài (NNG) Người Việt 
Nam định 

cư ở nước 
ngoài 
(CNN)

Thứ tự Loại đất Mã
Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 
nước ngoài 

(TVN)

Tổng số
UBND cấp 
xã (UBQ)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-14T10:06:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




